Hình học 9 - Chương 9: Tứ giác nội tiếp. Đa giác đều  – Tự luận có lời giải                                        Chân Trời Sáng Tạo

CHỦ ĐỀ 2

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐƯỜNG TRÒN

DẠNG 1
ĐƯỜNG TRÒN LIÊN QUAN ĐẾN TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN, CHỨNG MINH HỆ THỨC, TRUNG ĐIỂM, TỈ LỆ CẠNH
Bài 1.  Cho tam giác 

[image: image1.wmf]ABC

 có ba góc nhọn, các đường cao , 
[image: image3.wmf]BF

 và 
[image: image4.wmf]CN

 cắt nhau tại 
[image: image5.wmf]H

 (
[image: image6.wmf]EBC
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Î

, 
[image: image8.wmf]NAB

Î

).
a) Chứng minh tứ giác 
[image: image9.wmf]CEHF

 nội tiếp.
b) Kéo dài 
[image: image10.wmf]FE

 cắt đường tròn đường kính 
[image: image11.wmf]BC

 tại 
[image: image12.wmf]M

. Chứng minh 
[image: image13.wmf]BMBN

=

.

c) Biết 
[image: image14.wmf]AHBC

=

. Tính số đo góc 
[image: image15.wmf]A

 của tam giác 
[image: image16.wmf]ABC

.

Lời giải
[image: image17.emf]O
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a) Chứng minh tứ giác 
[image: image18.wmf]CEHF

 nội tiếp.
Ta có: 
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)

·

90

HFACgtHFC

^Þ=°
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Xét tứ giác 
[image: image21.wmf]CEHF

 có: 
[image: image22.wmf]·
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 mà hai góc này đối nhau 


[image: image23.wmf]CEHF
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 là tứ giác nội tiếp.

b) Kéo dài 
[image: image24.wmf]FE

 cắt đường tròn đường kính 
[image: image25.wmf]BC

 tại 
[image: image26.wmf]M

. Chứng minh 
[image: image27.wmf]BMBN

=

.
Ta có:
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Xét tứ giác 
[image: image30.wmf]AFHN

 có: 
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 mà hai góc này đối nhau 


[image: image32.wmf]AFHN
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 là tứ giác nội tiếp.
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 (2 góc nội tiếp cùng chắn cung 
[image: image34.wmf]HN

)
(1)

Tứ giác 
[image: image35.wmf]HECF

 nội tiếp (cmt)
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 (2 góc nội tiếp cùng chắn cung 
[image: image37.wmf]HE

).
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Ta có: 
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 (hai góc cùng phụ với 
[image: image39.wmf]·
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) 
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Từ (1), (2), (3) suy ra 
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 hay 
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Xét 
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 có: 
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 (hai góc nội tiếp bằng nhau hai cung chắn bằng nhau).


[image: image46.wmf]BNBM

Þ=

 (hai cung chắn bằng nhau hai dây bằng nhau) (đpcm).

c) Biết 
[image: image47.wmf]AHBC

=

. Tính số đo góc 
[image: image48.wmf]A

 của tam giác 
[image: image49.wmf]ABC

.
Xét hai tam giác vuông 
[image: image50.wmf]FAH

 và 
[image: image51.wmf]FBH

 ta có:


[image: image52.wmf]AHBC
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 (giả thiết)
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 (vì cùng phụ với góc 
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Vậy 
[image: image55.wmf]FAHFBC
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Mặt khác tam giác 
[image: image57.wmf]AFB

 vuông có 
[image: image58.wmf]FAFB

=

 nên nó vuông cân

Vậy 
[image: image59.wmf]·
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Bài 2. Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Từ 
[image: image60.wmf]A

kẻ các tiếp tuyến 
[image: image61.wmf],

AMAN

với đường tròn 
[image: image62.wmf](
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(
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OMN

là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua 
[image: image63.wmf]A

cắt đường tròn (O) tại hai điểm 
[image: image64.wmf],

PQ

sao cho 
[image: image65.wmf]P

nằm giữa 
[image: image66.wmf]A

và Q, dây cung 
[image: image67.wmf]PQ

 không đi qua tâm O. Gọi 
[image: image68.wmf]I

là trung điểm của đoạn 
[image: image69.wmf],

PQJ

là giao điểm của hai đường thẳng 
[image: image70.wmf]AQ

và 
[image: image71.wmf].

MN

Chứng minh rằng :
a) Năm điểm 
[image: image72.wmf],,,,

AMOIN

cùng nằm trên một đường tròn và 
[image: image73.wmf]JIMJIN

Ð=Ð


b) Tam giác 
[image: image74.wmf]AMP

đồng dạng với tam giác 
[image: image75.wmf].
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 Và 
[image: image76.wmf]..
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Lời giải
[image: image77.emf]J
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a) Năm điểm 
[image: image78.wmf],,,,

AMOIN

cùng nằm trên một đường tròn và 
[image: image79.wmf]JIMJIN
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· Năm điểm 
[image: image80.wmf],,,,

AMOIN

cùng nằm trên một đường tròn

Xét đường tròn 
[image: image81.wmf](

)

O

có I là trung điểm của dây cung 
[image: image82.wmf]PQ

(dây PQ không đi qua tâm O)
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[image: image84.wmf]AIO
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vuông tại I
[image: image85.wmf]I
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thuộc đường tròn đường kính AO

AM là tiếp tuyến của (O)
[image: image86.wmf]90
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(tính chất tiếp tuyến của đường tròn)


[image: image87.wmf]AMO

ÞD

vuông tại M
[image: image88.wmf]M

Þ

thuộc đường tròn đường kính 
[image: image89.wmf]AO


Cmtt suy ra N thuộc đường tròn đường kính AO

Vậy 5 điểm 
[image: image90.wmf],,,,

AMOIN

cùng nằm trên một đường tròn đường kính 
[image: image91.wmf]AO


· 
[image: image92.wmf]JIMJIN
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[image: image93.wmf],

AMAN

là tiếp tuyến của đường tròn (O)
[image: image94.wmf]OA

Þ

là phân giác của 
[image: image95.wmf]MON

Ð

(tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
[image: image96.wmf]AOMAON
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. Ta có :


[image: image97.wmf]AOMAIM
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(hai góc nội tiếp cùng chắn cung AM)
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(hai góc nội tiếp cùng chắn cung 
[image: image99.wmf])
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mà 
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b) Tam giác 
[image: image102.wmf]AMP

đồng dạng với tam giác 
[image: image103.wmf].
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Và 
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Xét (O) có : 
[image: image105.wmf]MQPAMP
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(cùng chắn cung 
[image: image106.wmf])
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Xét 
[image: image107.wmf]AMP
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và 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image110.wmf]~(.)
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[image: image111.wmf]APAM
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(hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ) 
[image: image112.wmf](
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Ta có : 
[image: image113.wmf]AMNAIN
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(cùng chắn cung AN)
[image: image114.wmf]AMJJIN
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Mà 
[image: image115.wmf]()
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(do 
[image: image116.wmf])
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Xét 
[image: image117.wmf]AMJ
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và 
[image: image118.wmf]AIM
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có :
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[image: image120.wmf]AMAJ
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(cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)
[image: image121.wmf](
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Từ (1) và (2)
[image: image122.wmf]..()
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Bài 3. Cho đường tròn tâm 
[image: image123.wmf]O

, đường kính 
[image: image124.wmf]AB

, dây 
[image: image125.wmf]CD

 vuông góc với 
[image: image126.wmf]AB

 tại 
[image: image127.wmf]F

. Gọi 
[image: image128.wmf]M

 là một điểm thuộc cung nhỏ 
[image: image129.wmf]BC

 (
[image: image130.wmf]M

 khác 
[image: image131.wmf]B

, 
[image: image132.wmf]M

 khác 
[image: image133.wmf]C

), hai đường thẳng 
[image: image134.wmf]AM

 và 
[image: image135.wmf]CD

 cắt nhau tại 
[image: image136.wmf]E


a) Chứng minh tứ giác 
[image: image137.wmf]BMEF

 nội tiếp

b) Chứng minh tia 
[image: image138.wmf]MA

 là phân giác của góc 
[image: image139.wmf]CMD


c) Chứng minh 
[image: image140.wmf]2

.

ACAEAM
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d) Gọi 
[image: image141.wmf]I

 là giao điểm của hai đường thẳng 
[image: image142.wmf]MD

 và 
[image: image143.wmf]AB

, 
[image: image144.wmf]N

 là giao điểm của hai đường thẳng 
[image: image145.wmf]AM

 và 
[image: image146.wmf]BC

. Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image147.wmf]CEN

 nằm trên đường thẳng 
[image: image148.wmf]CI


Lời giải
[image: image149.emf]H
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a)Xét tứ giác 
[image: image150.wmf]BMEF

 có:
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 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
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Mà hai góc 
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 nằm ở vị trí đối nhau nên tứ giác 
[image: image155.wmf]BMEF

 nội tiếp
b) Ta có 
[image: image156.wmf]ABCDF
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 là trung điểm của 
[image: image157.wmf]CD

(mối liên hệ giữa đường kính và dây cung)


[image: image158.wmf]AB
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 là đường trung trực của 
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Ta có 
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 là phân giác của 
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c) Xét 
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 và 
[image: image170.wmf]AMC
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d) Trên 
[image: image179.wmf]CI

 lấy điểm 
[image: image180.wmf]H

 sao cho 
[image: image181.wmf]HE

 vuông góc với 
[image: image182.wmf]CD


Cần chứng minh tứ giác 
[image: image183.wmf]CEHN

 nội tiếp đường tròn đường kính 
[image: image184.wmf]CH

, ta đi chứng minh 
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Ta có: 
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 tứ giác 
[image: image187.wmf]BMNI

 nội tiếp
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 tứ giác 
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 nội tiếp

Ta có: 
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 (cùng chắn cung 
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 tứ giác 
[image: image194.wmf]CEHN

 nội tiếp

Mà 
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 là đường kính


[image: image196.wmf]Þ

 tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image197.wmf]CEN

 nằm trên 
[image: image198.wmf]CI

.

Bài 4. Cho hai đường tròn 
[image: image199.wmf](
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 và 
[image: image200.wmf](
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 tiếp xúc ngài tại 
[image: image201.wmf]A

 
[image: image202.wmf](
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. Gọi 
[image: image203.wmf]BC

 là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn này (với 
[image: image204.wmf](
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và 
[image: image205.wmf](
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). Tiếp tuyến chung tại
[image: image206.wmf]A

 của hai đường tròn 
[image: image207.wmf](
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và 
[image: image208.wmf](
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 cắt đoạn thẳng 
[image: image209.wmf]BC

 tại 
[image: image210.wmf]M

.
a) Chứng minh 
[image: image211.wmf]OM

 vuông góc với 
[image: image212.wmf]'

OM

.

b) Gọi 
[image: image213.wmf]E

 là giao điểm của 
[image: image214.wmf]AB

 với 
[image: image215.wmf]OM

 và 
[image: image216.wmf]F

 là giao điểm của
[image: image217.wmf]AC

với 
[image: image218.wmf]'
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. Chứng minh tứ giác 
[image: image219.wmf]'
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 nội tiếp một đường tròn.

c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image220.wmf]'
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, 
[image: image221.wmf]K

 là trung điểm của 
[image: image222.wmf]AM

. Chứng minh 
[image: image223.wmf]'
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Lời giải

a) Chứng minh 
[image: image224.wmf]OM

 vuông góc với 
[image: image225.wmf]'
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.

[image: image226.emf]
Vì 
[image: image227.wmf]MA

 và 
[image: image228.wmf]MB

 là tiếp tuyến của 
[image: image229.wmf](
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nên 
[image: image230.wmf]MO


là tia phân giác của 
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[image: image233.wmf]MA

 và 
[image: image234.wmf]MC

 là tiếp tuyến của 
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nên 
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là tia phân giác của 
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. Do đó 
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Suy ra 
[image: image239.wmf]·

·

·

·

·

(

)

''00

11

.18090

22

OMOOMAOMABMACMA

=+=+==



[image: image240.wmf]'
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b) Gọi 
[image: image241.wmf]E

 là giao điểm của 
[image: image242.wmf]AB

 với 
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 và 
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 là giao điểm của
[image: image245.wmf]AC

với 
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. Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp một đường tròn.

[image: image248.emf]
Ta có:
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 ( tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau)
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( bán kính 
[image: image251.wmf]R

)

[image: image252.wmf]MO

Þ

 là đường trung trực của
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 tại 
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Tương tự, ta có: 
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Xét tứ giác 
[image: image257.wmf]MEAF

 có: 
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[image: image259.wmf]Þ

 tứ giác 
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là hình chữ nhật ( theo dấu hiệu nhận biết)
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Trong tam giác vuông 
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, ta có 
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Vì vậy 
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Do đó, tứ giác 
[image: image266.wmf]'
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nội tiếp một đường tròn (góc ngoài bằng góc trong của đỉnh đối diện)

c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image267.wmf]'

OEFO

, 
[image: image268.wmf]K

 là trung điểm của 
[image: image269.wmf]AM

. Chứng minh 
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[image: image271.emf]
Cần xác định tâm 
[image: image272.wmf]I

 của đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image273.wmf]'
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Vẽ hai đường trung trực của hai đoạn thẳng 
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[image: image788.wmf]90

MFHNFCMFN

Ð+Ð=Ð=°


Xét 
[image: image789.wmf]FMN

D

và 
[image: image790.wmf]FAC

D

có:


[image: image791.wmf]90,()

MFNAFCFACFMNcmt

Ð=Ð=°Ð=Ð



[image: image792.wmf]~..()

FMFA

FMNFACFMFCFNFAdfcm

FNFC

ÞDDÞ=Þ=


c) Gọi 
[image: image793.wmf],

PQ

lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ 
[image: image794.wmf],

MN

đến đường thẳng 
[image: image795.wmf].

DF

Chứng minh rằng đường tròn đường kính 
[image: image796.wmf]PQ

đi qua giao điểm của 
[image: image797.wmf],

FEMN


Vì 
[image: image798.wmf]MNEF

^

tại G nên 
[image: image799.wmf]90

MGF

Ð=°


Ta có 
[image: image800.wmf]MPPQ

^

tại P nên 
[image: image801.wmf]90

MPF

Ð=°


Tứ giác 
[image: image802.wmf]MPFG

có :
[image: image803.wmf]9090180

MGFMPF

Ð+Ð=°+°=°

mà hai góc này đối nhau 


[image: image804.wmf]MPFG

Þ

là tứ giác nội tiếp 
[image: image805.wmf]MGPMFP

ÞÐ=Ð

(cùng nhìn cạnh MP)

Vì 
[image: image806.wmf]MNEF

^

tại G
[image: image807.wmf]90

FGN

ÞÐ=°


Ta có 
[image: image808.wmf]NQPQ

^

tại Q
[image: image809.wmf]90

NQF

ÞÐ=°


Tứ giác 
[image: image810.wmf]NQFG

có :


[image: image811.wmf]9090180

FGNNQF

Ð+Ð=°+°=°

mà hai góc này đối nhau nên 
[image: image812.wmf]NQFG

là tứ giác nội tiếp 


[image: image813.wmf]QGNQFN

ÞÐ=Ð

(hai góc nội tiếp cùng chắn cung QN)


[image: image814.wmf]MGPQGNMFPQFN

ÞÐ+Ð=Ð+Ð


Mà 
[image: image815.wmf]9090

MFNMFPQFN

Ð=°ÞÐ+Ð=°



[image: image816.wmf]9090

MFPQGNPGQ

ÞÐ+Ð=°ÞÐ=°


Đường tròn đường kính PQ có 
[image: image817.wmf]90

PGQG

Ð=°ÞÎ

đường tròn đường kính PQ. 

Bài 13. Cho tam giác đều 
[image: image818.wmf]ABC

nội tiếp đường tròn 
[image: image819.wmf](

)

,

O

điểm 
[image: image820.wmf]D

thuộc cung nhỏ 
[image: image821.wmf]»

AB

(D khác A và B). Các tiếp tuyến với đường tròn 
[image: image822.wmf](

)

O

tại 
[image: image823.wmf]B

 và C cắt 
[image: image824.wmf]AD

theo thứ tự tại 
[image: image825.wmf]E

và 
[image: image826.wmf].

G

Gọi I là giao điểm của 
[image: image827.wmf]CE

và 
[image: image828.wmf]BG


a) Chứng minh rằng 
[image: image829.wmf]~

EBCBCG

DD


b) Tính số đo góc 
[image: image830.wmf].

BIC

Từ đó, hãy chứng minh tứ giác 
[image: image831.wmf]BIDE

nội tiếp

c) Gọi 
[image: image832.wmf]K

là giao điểm của 
[image: image833.wmf]DI

và 
[image: image834.wmf].

BC

Chứng minh rằng 
[image: image835.wmf]2

.

BKKIKD

=


Lời giải
[image: image836.emf]P

I

G

E

O

K

C

A

B

D


a) Chứng minh rằng 
[image: image837.wmf]~

EBCBCG

DD


Gọi tiếp tuyến tại 
[image: image838.wmf],

BC

của (O) cắt nhau tại P. 


[image: image839.wmf]180180

EBCPBCPCBGCB

Ð=°-Ð=°-Ð=Ð


Gọi đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image840.wmf]DEB

cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image841.wmf]GCD

tại 
[image: image842.wmf]'

I

khác D. Ta có :


[image: image843.wmf]'180

DIBDEB

Ð=°-Ð

và 
[image: image844.wmf]'180

DICDGC

Ð=°-Ð


Chú ý rằng 
[image: image845.wmf]0

18018012060

BPCBOC

Ð=°-Ð=-°=°


Do đó 
[image: image846.wmf]'120

BIC

Ð=°

. Lại có :


[image: image847.wmf]'60

BDEEIB

Ð=Ð=°

(do tứ giác 
[image: image848.wmf]DACB

nội tiếp và 
[image: image849.wmf]'

EDIB

nội tiếp) dẫn đến :


[image: image850.wmf],',

EIC

thẳng hàng. Tương tự 
[image: image851.wmf],',

GIB

thẳng hàng, dẫn đến 
[image: image852.wmf]'

II

º


Do đó thu được 
[image: image853.wmf]BICEBCGBC

Ð=Ð=Ð

dẫn đến các tam giác 
[image: image854.wmf];

EBCBIC

và BCG đồng dạng với nhau.

b) Tính số đo góc 
[image: image855.wmf].

BIC

Từ đó, hãy chứng minh tứ giác 
[image: image856.wmf]BIDE

nội tiếp

Từ câu a) ta đã chỉ ra 
[image: image857.wmf]120

BIC

Ð=°

và 
[image: image858.wmf]BIDE

nội tiếp 

c) Gọi 
[image: image859.wmf]K

là giao điểm của 
[image: image860.wmf]DI

và 
[image: image861.wmf].

BC

Chứng minh rằng 
[image: image862.wmf]2

.

BKKIKD

=


Ta có : 
[image: image863.wmf]CIBKIBBEIIDB

Ð=Ð=Ð=Ð

dẫn đến tam giác 
[image: image864.wmf]KIB

đồng dạng với tam giác 
[image: image865.wmf]KBD



[image: image866.wmf]2

.

KIKB

BKKIKD

KBKD

Þ=Þ=


DẠNG 2
ĐƯỜNG TRÒN LIÊN QUAN ĐẾN BA ĐIỂM THẲNG HÀNG, BA ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY

Bài 1. Cho tam giác 
[image: image867.wmf]ABC

vuông tại A nội tiếp đường tròn tâm O. Kẻ đường kính 
[image: image868.wmf].

AD

Tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image869.wmf](

)

O

tại D cắt các đường thẳng 
[image: image870.wmf],

ABAC

lần lượt tại E và F
a) Chứng minh hai tam giác 
[image: image871.wmf]ABC

và 
[image: image872.wmf]AFE

đồng dạng với nhau

b) Gọi 
[image: image873.wmf]I

là trung điểm của 
[image: image874.wmf]EF

và K là hình chiếu vuông góc của 
[image: image875.wmf]A

trên cạnh 
[image: image876.wmf]BC

. Chứng minh ba điểm 
[image: image877.wmf],,

AKI

thẳng hàng 

Lời giải
[image: image878.emf]I

K

F

E

D

C

O

B

A


a) Chứng minh hai tam giác 
[image: image879.wmf]ABC

và 
[image: image880.wmf]AFE

đồng dạng với nhau


[image: image881.wmf]EF

là tiếp tuyến của (O) tại D nên 
[image: image882.wmf]ADEF

^

tại D

Tam giác 
[image: image883.wmf]ADF

vuông tại D nên 
[image: image884.wmf]90

AFDFAD

Ð+Ð=°


Mà 
[image: image885.wmf]90

FADOABBACAFDOAB

Ð+Ð=Ð=°ÞÐ=Ð


Tam giác 
[image: image886.wmf]OAB

có 
[image: image887.wmf]OAOBOAB

=ÞD

cân tại O
[image: image888.wmf]OABOBA

ÞÐ=Ð

(hai góc ở đáy)


[image: image889.wmf]AFDOBA

ÞÐ=Ð

hay 
[image: image890.wmf]AFEABC

Ð=Ð


Xét 
[image: image891.wmf]ABC

D

và 
[image: image892.wmf]AFE

D

có :


[image: image893.wmf]EAF

Ð

chung, 
[image: image894.wmf]()(.)()

ABCAFEcmtABCAFEggdfcm

Ð=ÐÞDD

∽


b) Gọi 
[image: image895.wmf]I

là trung điểm của 
[image: image896.wmf]EF

và K là hình chiếu vuông góc của 
[image: image897.wmf]A

trên cạnh 
[image: image898.wmf]BC

. Chứng minh ba điểm 
[image: image899.wmf],,

AKI

thẳng hàng 

Xét tam giác vuông 
[image: image900.wmf]AEF

có 
[image: image901.wmf]AI

là trung tuyến ừng với cạnh huyền 
[image: image902.wmf]EF



[image: image903.wmf]1

2

AIEFIEIF

Þ===

(đường trung tuyến bẳng nửa cạnh huyền)


[image: image904.wmf]IAE

ÞD

cân tại I 
[image: image905.wmf]IAEIEAAEF

ÞÐ=Ð=Ð


Mà 
[image: image906.wmf]()

ABCAFEcmtAEFACB

DDÞÐ=Ð

∽

(hai góc tương ứng)

[image: image907.wmf]IAEACB

ÞÐ=Ð


Lại có 
[image: image908.wmf]ACBKAB

Ð=Ð

(cùng phụ với 
[image: image909.wmf])

ABCIAEKBA

ÐÞÐ=Ð


Vậy 
[image: image910.wmf],,

AKI

thẳng hàng (đpcm)

Bài 2. Cho tam giác
[image: image911.wmf]ABC

 có ba góc nhọn, 
[image: image912.wmf]<

ABAC

 và nội tiếp đường tròn 
[image: image913.wmf](

)

O

. Gọi 
[image: image914.wmf]BE

, 
[image: image915.wmf]CF

 là các đường cao và 
[image: image916.wmf]H

 là trực tâm của tam giác 
[image: image917.wmf]ABC

.
a) Chứng minh tứ giác 
[image: image918.wmf]AEHF

 là tứ giác nội tiếp.

b) Đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image919.wmf]AEHF

 cắt đường tròn 
[image: image920.wmf](

)

O

 tại điểm thứ hai 
[image: image921.wmf]I

 (
[image: image922.wmf]A

 không trùng với 
[image: image923.wmf]I

). Chứng minh hai tam giác 
[image: image924.wmf]IBC

 và 
[image: image925.wmf]IFE

 đồng dạng với nhau.

c) Hai đường thẳng 
[image: image926.wmf]BC

 và 
[image: image927.wmf]EF

 cắt nhau tại 
[image: image928.wmf]K

. Chứng minh ba điểm 
[image: image929.wmf], , 

AIK

thẳng hàng.

Lời giải
[image: image930.png]



a) Xét tứ giác 
[image: image931.wmf]AEHF

, ta có:  
[image: image932.wmf]·

90

AFH

=°

(Vì CF là đường cao của tam giác ABC)
                                            
[image: image933.wmf]·

90

AEH

=°

( Vì BE là đường cao của tam giác ABC)

Do đó 
[image: image934.wmf]·

·

9090180

+=°+°=°

AFHAEH


Vậy tứ giác 
[image: image935.wmf]AEHF

là tứ giác nội tiếp .

b) Xét tứ giác 
[image: image936.wmf]AEHF

, ta có: 
[image: image937.wmf]·

·

IEFIAF

=

(cùng chắn 
[image: image938.wmf]º

IF

) 

                                         
[image: image939.wmf]·

·

IAFIBC

=

 (cùng chắn 
[image: image940.wmf]º

IB

) 

Do đó 
[image: image941.wmf]·

·

IEFIBC

=


Tương tự, 
[image: image942.wmf]·

·

FIEFAE

=

 (cùng chắn 
[image: image943.wmf]»

EF

) 

                 
[image: image944.wmf]·

·

FAEBIC

=

(cùng chắn 
[image: image945.wmf]»

BC

) 

  Do đó 
[image: image946.wmf]·

·

FIEBIC

=


Xét 
[image: image947.wmf]IBC

D

 và 
[image: image948.wmf]IFE

D

, ta có: 
[image: image949.wmf]·

·

IEFIBC

=

(cmt)

                                             
[image: image950.wmf]·

·

FIEBIC

=

(cmt)

Do đó 
[image: image951.wmf](

)

DD-

IBCIFE

gg

∽


c) 

Tứ giác 
[image: image952.wmf]IAEF

 nội tiếp 
[image: image953.wmf]·

·

IFKIAE

Þ=


Tứ giác 
[image: image954.wmf]IABC

 nội tiếp 
[image: image955.wmf]·

·

IBKIAE

Þ=


Suy ra 
[image: image956.wmf]·

·

IFKIBK

=


Suy ra tứ giác 
[image: image957.wmf]IFBK

 nội tiếp (có hai đỉnh 
[image: image958.wmf],

BF

 kề cùng nhìn cạnh 
[image: image959.wmf]IK

 dưới một góc bằng nhau).

Vậy 
[image: image960.wmf]·

·

180

KIFKBF

+=°

, mà 
[image: image961.wmf]·

·

·

KBFFECFIA

==



[image: image962.wmf]·

·

180

KIFFIA

Þ+=°

 hay ba điểm 
[image: image963.wmf], , 

AIK

thẳng hàng.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại C (AC < BC), đường cao CK và đường phân giác BD 
[image: image964.wmf](

)

,

KABDAC

ÎÎ

. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt CK, AB lần lượt tại H và I.
a) Chứng minh tứ giác CDKI nội tiếp.

b) Chứng minh AC.AD = DH.AB.

c) Gọi F là trung điểm của AD. Đường tròn tâm I bán kính ID cắt BC tại M ( M khác B) và cắt AM tại N (N khác M). Chứng minh B, N, F thẳng hàng.

Lời giải
[image: image965.emf]H

I

D

K

A

C

B


a) Ta có : 
[image: image966.wmf]·

0

90

CDI

=

 (gt) 

                
[image: image967.wmf]·

0

90

CKI

=

  (gt)


[image: image968.wmf]·

·

CDICKI

Þ=


Vậy tứ giác CDKI nội tiếp.

b) Ta có: BD là phân giác của tam giác ABC (gt) 
[image: image969.wmf]ADABADDC

DCBCABBC

Þ=Þ=

 (1)

Xét 
[image: image970.wmf]DCH

D

 và 
[image: image971.wmf]CBA

D

 có:


[image: image972.wmf]·

·

(

)

0

90

CDHBCA

==



[image: image973.wmf]·

·

DCHCBA

=

 (cùng phụ 
[image: image974.wmf]·

BAC

)


[image: image975.wmf]DCHCBA

ÞDD

:

 (g-g)


[image: image976.wmf]DHDC

ACBC

Þ=

 (2)

Từ (1), (2) 
[image: image977.wmf]..

DHAD

ACADABDH

ACAB

Þ=Þ=


c)

[image: image978.emf]Q

N

M

F

I

D

A

C

B


Gọi F’ là giao điểm của BN với AD, Q là giao điểm của AB với (I).

Ta có: ID // BC (cùng vuông góc với AC) 
[image: image979.wmf]·

·

IDBDBC

Þ=


Mà 
[image: image980.wmf]·

·

DBIDBC

=

 (gt)


[image: image981.wmf]·

·

IDBDBI

Þ=



[image: image982.wmf]IDB

ÞD

cân tại I 
[image: image983.wmf]()

IBIDBI

Þ=ÞÎ



[image: image984.wmf]Þ

 tứ giác BMNQ nội tiếp


[image: image985.wmf]·

·

NBQNMQ

Þ=

   

Ta có: 
[image: image986.wmf]·

0

90

QMB

=

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


[image: image987.wmf]QMBC

Þ^



[image: image988.wmf]Þ

 QM // AC (cùng vuông góc với BC)


[image: image989.wmf]·

·

NMQMAD

Þ=

 (so le trong)


[image: image990.wmf]·

·

''

NAFFBA

Þ=


Xét 
[image: image991.wmf]'

FAN

D

 và 
[image: image992.wmf]'

FBA

D

 có: 


[image: image993.wmf]·

·

''

NAFFBA

=

 (c/m trên)


[image: image994.wmf]·

'

BFA

 chung


[image: image995.wmf]Þ

 
[image: image996.wmf]'

FAN

D

 
[image: image997.wmf]:

 
[image: image998.wmf]'

FBA

D

 (g-g)


[image: image999.wmf]2

''

''.'

''

FAFN

FAFBFN

FBFA

Þ=Þ=

        (3)

Ta lại có: 
[image: image1000.wmf]DAID

^

 (gt) nên DA là tiếp tuyến của (I) 
[image: image1001.wmf]·

·

'

FDNNBD

Þ=


Xét 
[image: image1002.wmf]'

FDN

D

 và 
[image: image1003.wmf]'

FBD

D

 có: 


[image: image1004.wmf]·

·

'

FDNNBD

=

 (c/m trên)


[image: image1005.wmf]·

'

BFD

 chung


[image: image1006.wmf]Þ

 
[image: image1007.wmf]'

FDN

D

 
[image: image1008.wmf]:

 
[image: image1009.wmf]'

FBD

D

 (g-g)


[image: image1010.wmf]2

''

''.'

''

FDFN

FDFBFN

FBFD

Þ=Þ=

      (4)

Từ (3), (4) 
[image: image1011.wmf]22

''

FAFD

Þ=

 
[image: image1012.wmf]Þ

 F’A = F’D Hay F’ là trung điểm của AD

Do đó F’ trùng với F

Vậy F, N, B thẳng hàng

DẠNG 3
ĐƯỜNG TRÒN LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP TUYẾN, VUÔNG GÓC, SONG SONG

Bài 1. Cho đường tròn 
[image: image1013.wmf](

)

O

 đường kính 
[image: image1014.wmf]AB

. Dây cung 
[image: image1015.wmf]MN

 vuông góc với 
[image: image1016.wmf]AB

, (
[image: image1017.wmf]AMBM

<

). Hai đường thẳng 
[image: image1018.wmf]BM

 và 
[image: image1019.wmf]NA

 cắt nhau tại 
[image: image1020.wmf]K

. Gọi 
[image: image1021.wmf]H

 là chân đường vuông góc kẻ từ 
[image: image1022.wmf]K

 đến đường thẳng 
[image: image1023.wmf]AB

.
a) Chứng minh tứ giác 
[image: image1024.wmf]AHKM

 nội tiếp trong một đường tròn.

b) Chứng minh rằng 
[image: image1025.wmf]..

NBHKANHB

=

.

c) Chứng minh 
[image: image1026.wmf]HM

 là tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image1027.wmf](

)

O

.

Lời giải
[image: image1028.emf]H

K

N

B

O A

M


a) Chứng minh tứ giác 
[image: image1029.wmf]AHKM

 nội tiếp trong một đường tròn.

+) Tứ giác 
[image: image1030.wmf]AHKM

 có: 
[image: image1031.wmf]·

90

AHM

=°

 (vì 
[image: image1032.wmf]KHAB

^

)  

và 
[image: image1033.wmf]·

90

AMB

=°
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Suy ra tứ giác 
[image: image1036.wmf]AHKM

 nội tiếp đường tròn đường kính 
[image: image1037.wmf]AK
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b) Chứng minh rằng: 
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Xét 
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 và 
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[image: image1044.wmf]¼

MN

 (quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây) 
[image: image1045.wmf]»
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Suy ra 
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c) Chứng minh 
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 là tiếp tuyến của đường tròn 
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)

O

.
[image: image1051.emf]H
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 giao với đường tròn 
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Tứ giác 
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 nội tiếp 
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 là tiếp tuyến của 
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Bài 2. Cho tam giác nhọn 
[image: image1074.wmf]ABC

nội tiếp đường tròn 
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. Hai đường cao 
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cắt nhau tại 
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. Chứng minh rằng :
a)Tứ giác 
[image: image1078.wmf]BCEF
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b) 
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c) 
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Lời giải
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a) Tứ giác 
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Mà 2 góc này cùng nhìn cạnh BC 
[image: image1085.wmf]Þ

tứ giác 
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b) 
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Tứ giác 
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Xét 
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c) 
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Kẻ tiếp tuyến 
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[image: image1098.wmf](

)

OAxOA

Þ^



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1099.wmf](
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Tứ giác 
[image: image1100.wmf]BCEF

nội tiếp 
[image: image1101.wmf]AFEACB
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(góc trong và góc ngoài tại đỉnh đối diện)

Mà 
[image: image1102.wmf]xABACB
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(cùng chắn cung AB)
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, mà 2 góc này ở vị trí so le trong) nên 
[image: image1104.wmf](
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Từ (1) và (2) 
[image: image1105.wmf]()
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Bài 3. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), (AB < AC). Gọi D là điểm trên cung nhỏ BC sao cho DB < DC. Từ D kẻ DE vuông góc với BC ( E thuộc BC), kẻ DF vuông góc với AC (F thuộc AC). Đường thẳng EF cắt tia AB tại K.
a) Chứng minh tứ giác CDEF và 
[image: image1106.wmf]·

·

DFEDAB

=

.
b) Chứng minh tứ giác DKBE nội tiếp và DB.DF = DA. DE.

c) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và EF. Chứng minh IJ vuông góc với DJ.

Lời giải

[image: image1107.png]



a) Chứng minh tứ giác CDEF và 
[image: image1108.wmf]·
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DFEDAB
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Xét tứ giác CDEF có:
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 ( DE vuông góc với BC tại E)

+) 
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DFC
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 ( DF vuông góc với AC tại F)


[image: image1111.wmf]Þ

Tứ giác CDEF nội tiếp đường tròn đường kính DC (2 đỉnh E và F cùng nhìn cạnh DC dưới 1 góc vuông)
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Mà 
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Do đó: 
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b) Chứng minh tứ giác DKBE nội tiếp và DB.DF = DA. DE.

Ta có: 
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( góc ngoài bằng góc đối trong đối với tứ giác ABDC nội tiếp đường tròn (O)).

Do đó: 
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 không đổi.

Suy ra tứ giác DKBE nội tiếp (2 đỉnh B, E cùng phía đối với cạnh KD và cùng nhìn cạnh KD dưới 1 góc không đổi)

Ta có: 
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Và 
[image: image1120.wmf]·
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 trong đường tròn (O)

Suy ra 
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Xét 
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DB.DF = DA.DE (điều phải chứng minh)

c) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và EF. Chứng minh IJ vuông góc với DJ.
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Từ (*) và I, J lần lượt là trung điểm của AB, EF nên ta có:
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Xét 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1139.wmf]D
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1148.wmf]·
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Tứ giác IKDJ nội tiếp (2 đỉnh I, J cùng phía với cạnh KD và cùng nhìn cạnh KD dưới 1 góc không đổi)
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Mà tứ giác DKBE nội tiếp nên 
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Do đó: 
[image: image1153.wmf]·

IJD

 vuông hay IJ vuông góc với DJ.

Bài 4. Cho đường tròn (O) , đường kính AB, bán kính 
[image: image1154.wmf]OC

vuông góc với 
[image: image1155.wmf].

AB

Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image1156.wmf].

BC

Đường thẳng 
[image: image1157.wmf]AH

cắt OC tại D và cắt đường tròn 
[image: image1158.wmf](

)

O

tại điểm thứ hai là 
[image: image1159.wmf]K

(K khác A)
a) Chứng minh tứ giác 
[image: image1160.wmf]ODKB

nội tiếp một đường tròn

b) Tia phân giác của góc 
[image: image1161.wmf]COK

cắt 
[image: image1162.wmf]AK

tại M. Chứng minh 
[image: image1163.wmf]90
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c) Đường thẳng 
[image: image1164.wmf]OM

cắt BC tại 
[image: image1165.wmf],
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cắt đường tròn 
[image: image1166.wmf](
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tại điểm thứ hai là 
[image: image1167.wmf]P

(P khác K). Chứng minh 
[image: image1168.wmf]B

đối xứng với 
[image: image1169.wmf]P
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Lời giải
[image: image1170.emf]P
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a) Chứng minh tứ giác 
[image: image1171.wmf]ODKB

nội tiếp một đường tròn

Xét 
[image: image1172.wmf](
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có: K thuộc đường tròn nên 
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[image: image1177.wmf]OCAB

^

tại O (gt)
[image: image1178.wmf]9090

BOCBODOBD

ÞÐ=°ÞÐ=°ÞD

vuông tại O


[image: image1179.wmf]O

Þ

thuộc đường tròn đường kính 
[image: image1180.wmf](

)

2

BD


Từ 
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Vậy tứ giác 
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b) Tia phân giác của góc 
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tại M. Chứng minh 
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Xét tam giác 
[image: image1188.wmf]COK

có 
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Lại có 
[image: image1191.wmf]ON
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đồng thời là đường trung bình của 
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Tứ giác 
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Tam giác 
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Xét tứ giác 
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c) Đường thẳng 
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Xét tam giác 
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có:
[image: image1249.wmf]OBOPR

==

, nên 
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Bài 5. Cho tam giác 
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a) Chứng minh bốn điểm 
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[image: image1266.wmf]F

 nằm trên cùng một đường tròn.

b) Chứng minh 
[image: image1267.wmf]NE

 là tiếp tuyến của đường tròn đường kính 
[image: image1268.wmf]AH
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c) Chứng minh 
[image: image1269.wmf]22
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Lời giải
[image: image1270.emf]1
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a) Chứng minh bốn điểm 
[image: image1271.wmf]A
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[image: image1272.wmf]E
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[image: image1273.wmf]H
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Ta có 
[image: image1275.wmf]·
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Xét tứ giác 
[image: image1281.wmf]AEHF
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Do đó tứ giác 
[image: image1285.wmf]AEHF

 nội tiếp đường tròn đường kính 
[image: image1286.wmf]AH


Suy ra bốn điểm 
[image: image1287.wmf],,,
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 cùng nằm trên một đường tròn (đpcm)
b) Chứng minh 
[image: image1288.wmf]NE

 là tiếp tuyến của đường tròn đường kính 
[image: image1289.wmf]AH
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Vì 
[image: image1290.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image1291.wmf]AH

 nên 
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 là tâm đường tròn đường kính 
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Suy ra 
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 vuông tại 
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có 
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 là đường trung trrung tuyến ứng với cạnh huyền 
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D

 cân tại 
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Xét 
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Suy ra 
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 tại 
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Do đó 
[image: image1315.wmf]NE

 là tiếp tuyến của đường tròn đường kính 
[image: image1316.wmf]AH
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c) Chứng minh 
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[image: image1320.wmf]222
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Lại có 
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Ta  lại có 
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Xét  
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[image: image1329.wmf]KAC

D

 có 



[image: image1330.wmf]·

·

KBHKAC

=
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Do đó 
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Từ 
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 suy ra 
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Bài 6. Cho đường tròn (O) đường kính 
[image: image1343.wmf].
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Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại điểm A lấy điểm M 
[image: image1344.wmf](
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. Lấy điểm N trên đoạn thẳng 
[image: image1345.wmf]OB

(N khác O và B).Đường thẳng 
[image: image1346.wmf]MN

cắt đường tròn 
[image: image1347.wmf](

)

O

tại hai điểm 
[image: image1348.wmf],

CD

(C nằm giữa M và D). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image1349.wmf]CD


a) Chứng minh tứ giác 
[image: image1350.wmf]AMIO

là tứ giác nội tiếp

b) Qua D kẻ đường thẳng song song với 
[image: image1351.wmf]MO

cắt AB tại H. Chứng minh 
[image: image1352.wmf]2
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 và 
[image: image1353.wmf]IABMDH
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c) Gọi 
[image: image1354.wmf],
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lần lượt là giao điểm của đường thẳng 
[image: image1355.wmf]MO

với hai đường thẳng 
[image: image1356.wmf],.
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Chứng minh tứ giác 
[image: image1357.wmf]AEBF

là hình bình hành

Lời giải
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a) Chứng minh tứ giác 
[image: image1359.wmf]AMIO

là tứ giác nội tiếp

Ta có : I là trung điểm của CD nên 
[image: image1360.wmf]OICD
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(tính chất đường kính – dây cung)
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[image: image1362.wmf]MA

là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A (gt) nên 
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Xét tứ giác 
[image: image1364.wmf]AMIO

có 
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mà hai góc này đối diện nhau

Nên tứ giác 
[image: image1366.wmf]AMIO

là tứ giác nội tiếp 

b) Qua D kẻ đường thẳng song song với 
[image: image1367.wmf]MO

cắt AB tại H. Chứng minh 
[image: image1368.wmf]2
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[image: image1369.wmf]IABMDH
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Ta có 
[image: image1370.wmf]MACCDA
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(góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AC)

Xét 
[image: image1371.wmf]MCA
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[image: image1372.wmf]MAD
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[image: image1373.wmf]DMA
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(hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)
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Vì 
[image: image1377.wmf]AMIO

là tứ giác nội tiếp (cmt) nên ta có :
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Vì 
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Vậy 
[image: image1380.wmf](
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c) Gọi 
[image: image1381.wmf],
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lần lượt là giao điểm của đường thẳng 
[image: image1382.wmf]MO

với hai đường thẳng 
[image: image1383.wmf],.

BCBD

Chứng minh tứ giác 
[image: image1384.wmf]AEBF

là hình bình hành 

Kéo dài 
[image: image1385.wmf]DH
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Ta có : 
[image: image1386.wmf]()
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mà A và D là hai đỉnh kề nhau của tứ giác 
[image: image1388.wmf]AIHD

cùng nhìn cạnh IH dưới 1 góc bằng nhau

Suy ra tứ giác 
[image: image1389.wmf]AIHD
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(cùng chắn cung HD)

Xét (O) ta có : 
[image: image1391.wmf]BADBCD
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(hai góc nội tiếp cùng chắn cung 
[image: image1392.wmf])
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Suy ra 
[image: image1394.wmf](
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Suy ra 
[image: image1396.wmf]H

là trung điểm của 
[image: image1397.wmf]DK

(định lý về đường trung bình của tam giác)


[image: image1398.wmf](

)

1

HKHD

Þ=


Vì 
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Xét 
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Xét 
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Từ (1), (2), (3)
[image: image1404.wmf]OEOF

Þ=


Xét tứ giác 
[image: image1405.wmf]AEBF

ta có : 
[image: image1406.wmf];()
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Suy ra tứ giác 
[image: image1407.wmf]AEBF

là hình bình hành (đpcm)

Bài 7. Cho tam giác nhọn ABC ( AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại M, tia AM cắt đường tròn (O) tại điểm D.
a) Chứng minh rằng tứ giác OBMC nội tiếp được đường tròn.

b) Chứng minh MB2 = MD.MA
c) Gọi E là trung điểm đoạn thẳng AD; tia CE cắt đường tròn (O) tại điểm F. Chứng minh rằng: BF // AM.
Lời giải

[image: image1408.emf]F
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a) Chứng minh rằng tứ giác OBMC nội tiếp được đường tròn.

Ta có MB, MC là các tiếp tuyến của đường tròn (O) nên 
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Xét tứ giác OBMC có 
[image: image1410.wmf]·
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 là hai góc đối nhau nên tứ giác OBMC nội tiếp.

b) Chứng minh MB2 = MD.MA

Ta có 
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c) Gọi E là trung điểm đoạn thẳng AD; tia CE cắt đường tròn (O) tại điểm F. Chứng minh rằng: BF // AM.

Ta có E là trung điểm của AD nên OE 
[image: image1415.wmf]^

 AD (mối quan hệ giữa đường kính và dây cung)  
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Xét tứ giác OEMC có 
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Mà 
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là hai góc đối nhau nên tứ giác OEMC nội tiếp.
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Bài 8. Cho tam giác 
[image: image1429.wmf]ABC

 nhọn nội tiếp đường tròn tâm 
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a) Chứng minh rằng 
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b) Hai tam giác 
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 và 
[image: image1441.wmf]ABS

 đồng dạng.

c) Gọi 
[image: image1442.wmf]AM

 cắt 
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. Chứng minh rằng 
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Lời giải
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a) Ta chứng minh 
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do đó 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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c) Dễ thấy 
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 vuông góc với 
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 (định lý Talet đảo). Do đó bài toán được chứng minh.

DẠNG 4
ĐƯỜNG TRÒN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Bài 1. Trên nửa đường tròn tâm O đường kính 
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và H), đường thẳng 
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a) Chứng minh tứ giác 
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b) Chứng minh 
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c) Khi điểm C di động trên nửa đường tròn (C khác 
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Lời giải 
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Suy ra tứ giác 
[image: image1750.wmf]CHBK

 là hình bình hành.

Mà 
[image: image1751.wmf]I

trung điểm của 
[image: image1752.wmf]BC


Suy ra 
[image: image1753.wmf],,

IHK

 thẳng hàng.

Xét 
[image: image1754.wmf]AHK

D

 có 
[image: image1755.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image1756.wmf]AK



[image: image1757.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image1758.wmf]HK


Suy ra 
[image: image1759.wmf]OI

 là đường trung bình của 
[image: image1760.wmf]AHK

D


[image: image1761.wmf]2
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Do 
[image: image1762.wmf]OI

 không đổi nên 
[image: image1763.wmf]AH

 không đổi

Ta có 
[image: image1764.wmf]1
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[image: image1765.wmf](
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Ta có 
[image: image1766.wmf]AEH

D

 vuông tại 
[image: image1767.wmf]E

 nên 
[image: image1768.wmf]222
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Áp dụng bất đẳng thức cô si ta có


[image: image1769.wmf]22222
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[image: image1770.wmf]2
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[image: image1771.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image1772.wmf]2
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 không đổi


[image: image1773.wmf]2

1

4

AHE

SAH

D

Þ=


Dấu “=” xảu ra khi 
[image: image1774.wmf]·
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Bài 5. Trên nửa đường tròn tâm 
[image: image1775.wmf]O

 đường kính 
[image: image1776.wmf]AB

 với 
[image: image1777.wmf]2022

AB

=

, lấy điểm 
[image: image1778.wmf]C

 (
[image: image1779.wmf]C

 khác 
[image: image1780.wmf]A

 và 
[image: image1781.wmf]B

), từ 
[image: image1782.wmf]C

 kẻ 
[image: image1783.wmf]CH

 vuông góc 
[image: image1784.wmf]()

ABHAB

Î

. Gọi 
[image: image1785.wmf]D

 là điểm bất kì trên đoạn 
[image: image1786.wmf]CH

 (
[image: image1787.wmf]D

 khác 
[image: image1788.wmf]C

 và 
[image: image1789.wmf])

H

, đường thẳng 
[image: image1790.wmf]AD

 cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai 
[image: image1791.wmf]E

.
a) Chứng minh tứ giác BHDE là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh: 
[image: image1792.wmf]ADECCDAC

×=×

.

c) Chứng minh: 
[image: image1793.wmf]2

..2022

ADAEBHBA

+=

.

d) Khi điểm 
[image: image1794.wmf]C

 di động trên nửa đường tròn (
[image: image1795.wmf]C

 khác 
[image: image1796.wmf]A

, 
[image: image1797.wmf]B

 và điểm chính giữa cung 
[image: image1798.wmf]AB

), xác định vị trí điểm 
[image: image1799.wmf]C

 sao cho chu vi tam giác 
[image: image1800.wmf]COH

 đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải

[image: image1801.png]



a) Xét tứ giác 
[image: image1802.wmf]BHDE

 có: 
[image: image1803.wmf]·
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 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên 
[image: image1804.wmf]·
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 do đó tứ giác BHDE nội tiếp.

b) Xét hai tam giác 
[image: image1805.wmf]ADC

D

 và 
[image: image1806.wmf]ACE

D

 có: 
[image: image1807.wmf]·

CAD

 chung; 
[image: image1808.wmf]·
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Nên 
[image: image1809.wmf]~()

ADCACEgg
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 do đó 
[image: image1810.wmf]ADAC
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 hay 
[image: image1811.wmf]..
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c) HD: Dựa vào ý (1) để chứng minh 
[image: image1812.wmf]~(.)

ADHABEgg
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 khi đó:


[image: image1813.wmf]22
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d) Tam giác 
[image: image1814.wmf]CHO

 vuông tại 
[image: image1815.wmf]H

 nên theo định lí Pytago ta có:


[image: image1816.wmf]222222
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Hay là 
[image: image1817.wmf]2
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 nên 
[image: image1818.wmf](12)(12)1011
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Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi điểm 
[image: image1819.wmf]C

 nằm trên nửa đường tròn 
[image: image1820.wmf]O

 sao cho 
[image: image1821.wmf]·
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Bài 6. Từ điểm 
[image: image1822.wmf]M

nằm ngoài đường tròn 
[image: image1823.wmf](

)

;,

OR

kẻ tiếp tuyến 
[image: image1824.wmf](

MAA

là tiếp điểm) và cát tuyến 
[image: image1825.wmf]MBC

không đi qua tâm O (điểm B nằm giữa hai điểm 
[image: image1826.wmf],).

MC

Gọi H là trung điểm BC. Đường thẳng 
[image: image1827.wmf]OH

cắt đường tròn 
[image: image1828.wmf](

)

;

OR

tại hai điểm 
[image: image1829.wmf],

NK

(trong đó điểm 
[image: image1830.wmf]K

thuộc cung 
[image: image1831.wmf]).

BAC

Gọi D là giao điểm của 
[image: image1832.wmf]AN

và 
[image: image1833.wmf]BC


a) Chứng minh tứ giác 
[image: image1834.wmf]AKHD

là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh 
[image: image1835.wmf]NABNBD

Ð=Ð

và 
[image: image1836.wmf]2

.

NBNAND
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c) Chứng minh rằng khi đường tròn 
[image: image1837.wmf](

)

;

OR

và điểm 
[image: image1838.wmf]M

cố định đồng thời cát tuyến 
[image: image1839.wmf]MBC

thay đổi thì điểm D nằm trên một đường tròn cố định

Lời giải 

[image: image1840.emf]D
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a) Chứng minh tứ giác 
[image: image1841.wmf]AKHD

là tứ giác nội tiếp

Ta có 
[image: image1842.wmf]90
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
[image: image1843.wmf]90
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H là trung điểm của 
[image: image1844.wmf]BCOHBC
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[image: image1845.wmf]90
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Xét tứ giác 
[image: image1846.wmf]AKHD

có 
[image: image1847.wmf]9090180,
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mà hai góc này đối diện

Nên tứ giác 
[image: image1848.wmf]AKHD

nội tiếp 

b) Chứng minh 
[image: image1849.wmf]NABNBD
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và 
[image: image1850.wmf]2

.

NBNAND

=


Vì H là trung điểm 
[image: image1851.wmf]BCN

Þ

là điểm chính giữa cung 
[image: image1852.wmf]»
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[image: image1853.wmf]NABNBCNBD
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(hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)

Xét 
[image: image1854.wmf]NBD
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và 
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[image: image1858.wmf]NBNA
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(2 cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)
[image: image1859.wmf](
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c) Chứng minh rằng khi đường tròn 
[image: image1860.wmf](
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;

OR

và điểm 
[image: image1861.wmf]M

cố định đồng thời cát tuyến 
[image: image1862.wmf]MBC

thay đổi thì điểm D nằm trên một đường tròn cố định
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[image: image1864.wmf]MDMA
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mà MA không đổi nên 
[image: image1865.wmf](
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Bài 7. Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng d không đi qua O cắt  (O) tại hai điểm A; B. Trên tia đối của tia BA lấy điểm M; qua M kẻ hai tiếp tuyến MC; MD với đường tròn  (O) ( C; D là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB.
a) Chứng minh tứ giác OMCH nội tiếp.

b) OM cắt đường tròn (O) tại I và cắt CD tại K. Chứng minh 
[image: image1866.wmf]2

OK.OM=R


c) Đường thẳng qua O vuông góc với OM, cắt tia MC và MD lần lượt tại P và Q. Tính độ dài OM theo R sao cho diện tích tam giác MPQ nhỏ nhất.

Lời giải 

a) Chứng minh tứ giác OMCH nội tiếp.

Vì H là trung điểm của dây cung AB nên 
[image: image1867.wmf]·

OHABOHM=90
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Ta có: 
[image: image1868.wmf]·

·

OHMOCM90

°

==

 nên tứ giác OMCH nội tiếp.

[image: image1869.emf]
b) OM cắt đường tròn (O) tại I và cắt CD tại K. Chứng minh 
[image: image1870.wmf]2

OK.OM=R


Tam giác ODM vuông tại D  (vì 
[image: image1871.wmf]·

90

ODM

°

=

).  Mặt khác:
[image: image1872.wmf]MC=MD

(t/c hai tiếp tuyến cắt nhau); 
[image: image1873.wmf]OC=OD=R



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1874.wmf]Þ

OM là đường trung trực của đoạn thẳng CD
[image: image1875.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1876.wmf]OMCD

^

. Trong tam giác vuông ODM áp dụng hệ thức 
[image: image1877.wmf]2

b=a.b'

 ta có:  
[image: image1878.wmf]22

OD=OK.OMOK.OM=R

Û

.

c) Đường thẳng qua O vuông góc với OM, cắt tia MC và MD lần lượt tại P và Q. Tính độ dài OM theo R sao cho diện tích tam giác MPQ nhỏ nhất.

[image: image1879.emf]
Theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau ta có MO là tia phân giác của góc PMQ, mặt khác 
[image: image1880.wmf]MOPQ
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 nên tam giác PMQ cân tại M
[image: image1881.wmf]PQ2OP
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.

Ta có 
[image: image1882.wmf]PMQ
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Áp dụng bất đẳng thức Cô si :


[image: image1884.wmf]22222
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[image: image1885.wmf]2
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. Dấu “=” xảy ra 
[image: image1886.wmf]22
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Vậy 
[image: image1887.wmf]PMQ

S

 đạt giá trị nhỏ nhất 
[image: image1888.wmf]OM=R2

Û

.

Bài 8. Cho đường tròn (O,R) và đường thẳng d không đi qua O cắt đường tròn tại hai điểm A, B. Lấy một điểm M trên tia đối của tia BA kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn (C, D là tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB.
a) Chứng minh rằng M, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn

b) Đoạn OM cắt đường tròn tại I. CMR I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD.

c) Đường thẳng  qua O, vuông góc với OM cắt các tia MC, MD theo thứ tự tại P, Q. Tìm vị trí của điểm M trên d sao cho diện tích tam giác MPQ bé nhất.

Lời giải 

[image: image1889.png]



a. Do MD là tiếp tuyến của (O) => 
[image: image1890.wmf]MDOD

^

 =>
[image: image1891.wmf]·
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Do H là trung điểm của  AB; dây AB không đi qua tâm O 

 nên 
[image: image1892.wmf]OHAB

^

; =>
[image: image1893.wmf]·
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Xét tứ giác MHOD  có 
[image: image1894.wmf]·

·
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· tứ giác MHOD nội tiếp

· M, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn.

b. Do MC, MD là tiếp tuyến của (O) 
=>MO là tia phân giác của 
[image: image1895.wmf]·
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 => MI là tia phân giác của 
[image: image1896.wmf]·
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OI là tia phân giác của 
[image: image1897.wmf]·
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  => 
[image: image1898.wmf]·
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  hay 
[image: image1899.wmf]º
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Mà 
[image: image1900.wmf]·
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 ; 
[image: image1901.wmf]·
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 (2)

Từ 1, 2 =>  
[image: image1902.wmf]·

·

MCIDCI

=

 => CI là phân giác của 
[image: image1903.wmf]·

MCD

 (**)

Từ (*), (**) => I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD

c. Ta có 
[image: image1904.wmf]11
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Mà  
[image: image1905.wmf](.)
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Dấu “ =” xảy ra khi MC = CP 
[image: image1908.wmf]MOP

ÛD

  vuông cân


[image: image1909.wmf]·
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[image: image1910.wmf]·
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( MCOD là hình vuông cạnh R <=>  OM = R
[image: image1911.wmf]2

 .Vậy diện tích tam giác MPQ bé nhất khi OM = R
[image: image1912.wmf]2
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